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MÔN THI : BNK 413 (A-AIS) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204647709 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BNK 413 A K28QNH

2 27202402525 Võ Thị Kim Chi BNK 413 A K27QNH

3 28204843858 Tạ Đình Hồng Chuyên BNK 413 A K28QNH

4 28219402195 Nguyễn Quý Danh BNK 413 A K28QNH

5 28209328011 Nguyễn Thị Mỹ Dung BNK 413 A K28QNH

6 27202401236 Nguyễn Thị Mỹ Duyên BNK 413 A K27QNH

7 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà BNK 413 A K27QNH

8 27202401640 Phan Thị Bảo Hân BNK 413 A K27QNH

9 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân BNK 413 A K28QNH

10 27207146814 Trần Thị Phúc Hậu BNK 413 A K27QNH

11 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu BNK 413 A K27QNH

12 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa BNK 413 A K28QNH

13 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt BNK 413 A K27QNH

14 27212135962 Dương Đức Kỳ BNK 413 A K27QNH

15 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh BNK 413 A K27QNH

16 27202440043 Phạm Nhật Linh BNK 413 A K27QNH

17 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân BNK 413 A K27QNH

18 27202400381 Võ Thị Cẩm Ly BNK 413 A K27QNH

19 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly BNK 413 A K27QNH

20 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi BNK 413 A K27QNH
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MÔN THI : BNK 413 (A-AIS) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Tín Dụng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202401706 Nguyễn Thị Trà My BNK 413 A K27QNH

2 27202423353 Phạm Thị Thu My BNK 413 A K27QNH

3 28209450451 Đỗ Phan Linh My BNK 413 A K28QNH

4 28204743018 Đỗ Thị Nhi BNK 413 A K28QNH

5 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như BNK 413 A K27QNH

6 27212449650 Ngô Văn Phúc BNK 413 A K27QNH

7 27212132783 Lê Văn Quý BNK 413 A K27QNH

8 28204325393 Nguyễn Phạm Lệ Quyên BNK 413 A K28QNH

9 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 413 A K27QNH

10 28204804942 Trần Thị Tuyết Sương BNK 413 A K28QNH

11 26202428041 Lê Nguyên Thảo BNK 413 A K26QNH

12 28204804880 Võ Phương Thảo BNK 413 A K28QNH

13 27212480026 Phan Đình Thi BNK 413 A K27QNH

14 27212435557 Lê Nhật Thiên BNK 413 A K27QNH

15 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh BNK 413 A K27QNH

16 27212435549 Đặng Trần Thực BNK 413 A K27QNH

17 27212436468 Nguyễn Tất Toàn BNK 413 A K27QNH

18 28219449154 Nguyễn Khánh Toàn BNK 413 A K28QNH

19 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm BNK 413 A K27QNH
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MÔN THI : BNK 413 (A-AIS) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Tín Dụng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204800946 Lê Thị Huyền Trang BNK 413 A K28QNH

2 28204853946 Nguyễn Thị Thảo Trinh BNK 413 A K28QNH

3 26202400457 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc BNK 413 A K27QNH1

4 28219439782 Nguyễn Thành Trung BNK 413 A K28QNH

5 27212400959 Huỳnh Đức Tùng BNK 413 A K27QNH

6 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường BNK 413 A K27QNH

7 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến BNK 413 A K27QNH

8 27212431728 Trần Thanh Uyên BNK 413 A K27QNH

9 28214801931 Phùng Quang Vinh BNK 413 A K28QNH

10 27212453002 Phan Hoàng Vy BNK 413 A K27QNH

11 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân BNK 413 A K27QNH

12 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh BNK 413 AIS K27PSU-QNH

13 27202402962 Mai Hoàng Phương Anh BNK 413 AIS K27PSU-QNH

14 26212434072 Lê Trịnh Trung Bảo BNK 413 AIS K27PSU-QNH

15 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng BNK 413 AIS K27PSU-QNH

16 27202435495 Nguyễn Thị Hoàng Hiếu BNK 413 AIS K27PSU-QNH

17 27202427889 Nguyễn Thị Hoa BNK 413 AIS K27PSU-QNH

18 27212423982 Lý Vũ Hoàng BNK 413 AIS K27PSU-QNH

19 26202429503 Lê Thị Thanh Ly BNK 413 AIS K27PSU-QNH NỢ HP
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MÔN THI : BNK 413 (A-AIS) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Tín Dụng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 26/10/2024   -   Phòng thi 514  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202426369 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc BNK 413 AIS K27PSU-QNH

2 27212431065 Phan Xuân Nguyên BNK 413 AIS K27PSU-QNH NỢ HP

3 27202443461 Cao Thị Thanh Nhàn BNK 413 AIS K27PSU-QNH

4 27202202267 Trương Ngọc Nhân BNK 413 AIS K27PSU-QNH

5 27202202875 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 413 AIS K27PSU-QNH

6 27202400220 Đặng Ngọc Hồng Nhung BNK 413 AIS K27PSU-QNH

7 27212353239 Lê Hồng Nhung BNK 413 AIS K27PSU-QNH

8 27212401398 Ngô Công Phước BNK 413 AIS K27PSU-QNH

9 27202444217 Nguyễn Thị Hồng Thắm BNK 413 AIS K27PSU-QNH

10 26202500596 Đặng Bảo Thanh BNK 413 AIS K27PSU-QNH

11 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo BNK 413 AIS K27PSU-QNH

12 27202452969 Trần Thị Anh Thư BNK 413 AIS K27PSU-QNH

13 27212444298 Nguyễn Minh Thuận BNK 413 AIS K27PSU-QNH

14 27212427603 Trần Đình Khôi Trí BNK 413 AIS K27PSU-QNH

15 27212445210 Nguyễn Phạm Thuý Trinh BNK 413 AIS K27PSU-QNH

16 27202445836 Bùi Thị Ngọc Tuyền BNK 413 AIS K27PSU-QNH

17 27212422932 Ông Ích Thảo Vân BNK 413 AIS K27PSU-QNH

18 27212438633 Nguyễn Trần Hoàng Vũ BNK 413 AIS K27PSU-QNH

19 27202401145 Trần Thị Hải Yến BNK 413 AIS K27PSU-QNH
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